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PHỤ LỤC 3. BÁO CÁO PHÁT THẢI CÁC CHUYẾN BAY QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2020/TT-BGTVT ngày                của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	
	NỘI DUNG
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	3
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	5
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	Khoảng trống dữ liệu
	 

	
	
	

	
	Thông tin mẫu báo cáo
	

	
	Mẫu lấy từ:
	 
	 

	
	Phiên bản 
(Ngày ban hành):
	 
	 

	
	
	
	





	1. 
	NHẬN DIỆN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY VÀ MÔ TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG

	
	

	a)
	Tên người khai thác tàu bay

	 
	Điền tên của người khai thác tàu bay. Tên này phải là pháp nhân thực hiện các hoạt động hàng không.

	 
	 


	 
	  

	a1) 
	Địa chỉ của người khai thác tàu bay

	 
	Điền địa chỉ người khai thác tàu bay

	 
	Địa chỉ:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 

	a2)
	Người liên hệ

	 
	Điền thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm cho Báo cáo Phát thải (phải là thành viên của người khai thác tàu bay)

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	 

	a3)
	Người liên hệ thay thế

	 
	Điền thông tin liên hệ của một người thay thế cho người chịu trách nhiệm cho Báo cáo phát thải (phải là thành viên của người khai thác tàu bay)

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	
	
	

	a4)
	Đại diện pháp lý

	 
	Điền địa chỉ liên lạc đại diện pháp lý của người khai thác tàu bay để trao đổi thư từ chính thức

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ:
	 

	 
	Tên:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	 
	  

	b)
	Nhận diện tàu bay của người khai thác tàu bay cho các chuyến bay quốc tế 

	 
	(Mục 7 trong Kế hoạch bay không lưu)

	
	

	 
	Mã định danh ICAO

	 
	Mục 7 (nhận dạng máy bay) của Kế hoạch bay không lưu có bắt đầu bằng mã định danh ICAO theo Tài liệu 8505 - Tên người khai thác tàu bay, nhà chức trách và công ty dịch vụ hàng không? Nếu có, chọn "Mã định danh ICAO” trong danh danh sách thả xuống và hoàn thành Mục d2.

	 
	

	
	

	 
	Ký hiệu đăng ký tàu bay

	 
	Mục 7 (nhận dạng máy bay) của kế hoạch bay không lưu có tương ứng với quốc tịch hay ký hiệu thong thường, ký hiệu đăng ký được đăng ký trong AOC (hoặc tương đương)? Nếu có, chọn"ký hiệu đăng ký tàu bay" trong danh danh sách thả xuống và hoàn thành Mục d3.

	 
	

	
	

	 
	Mã định danh ICAO và ký hiệu đăng ký máy bay

	 
	 

	 
	

	 
	Tương ứng theo Thông tư

	 
	 

	 
	

	b1)
	Mã định danh ICAO

	 
	Điền mã định danh ICAO dùng cho mục đích không lưu, theo danh mục trong Tài liệu 855 - tên người khai thác tàu bay, nhà chức trách và công ty dịch vụ hàng không, nếu người khai thác tàu bay có mã định danh ICAO.

	 
	 

	 
	 

	b2)
	Thông tin thêm về nhận diện chuyến bay

	 
	Nếu trong quá trình giám sát có sử dụng phương pháp được dùng để nhận diện khác mục b) và đã đăng ký trong EMP, hãy cung cấp chi tiết thông tin của quá trình. 

	 
	 

	
	

	 
	

	
	

	c)
	Tổ chức thẩm định

	 
	Thông tin liên lạc của tổ chức thẩm định được công nhận

	 
	Tổ chức thẩm định:
	 

	 
	Chức vụ:
	 

	 
	Họ của người thẩm định:
	 

	 
	Tên của người thẩm định:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Số điện thoại:
	 

	 
	Địa chỉ 1:
	 

	 
	Địa chỉ 2:
	 

	 
	Thành phố:
	 

	 
	Tỉnh:
	 

	 
	Mã bưu chính/ZIP
	 

	 
	Quốc gia:
	 

	
	

	c1)
	Tổ chức công nhận

	 
	Cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức công nhận quốc gia

	 
	Ủy quyền dựa trên:
	 

	 
	Tổ chức/Cơ quan:
	 

	 
	Só hiệu:
	 

	 
	Quốc gia:
	 



	2. 
	THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO PHÁT THẢI

	
	

	a)
	Năm báo cáo

	 
	Điền năm báo cáo

	 
	[bookmark: RANGE!C8] 

	
	

	b)
	Kết thúc kỳ báo cáo

	 
	Thường là ngày cuối cùng của năm báo cáo, miễn là người khai thác tàu bay không ngừng hoạt động bay trong năm báo cáo. Sử dụng định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	

	c)
	Ngày lập

	 
	Ngày mà Báo cáo Phát thải được biên soạn. Sử dụng định dạng năm-tháng-ngày.

	 
	 

	 
	

	d)
	Phiên bản

	 
	Trong trường hợp có nhiều bản đệ trình, nhập số phiên bản Báo cáo phát thải.

	 
	 

	 
	  

	e)
	Kế hoạch giám sát phát thải hiện tại

	 
	Nhập số phiên bản của Kế hoạch gám sát phát thải được phê duyệt được sử dụng cho Báo cáo phát thải. 

	 
	 

	e1)
	Phê duyệt Kế hoạch giám sát phát thải hiện tại

	 
	Nhập ngày phê duyệt Kế hoạch giám sát phát thải. Sử dụng định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	 

	e2)
	Kế hoạch giám sát phát thải có hiệu lực từ

	 
	Nhập ngày hiệu lực của Kế hoạch giám sát phát thải hiện tại. Sử dụng định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	  

	e3)
	Lần cập nhật gần nhất của Kế hoạch giám sát phát thải

	 
	Nhập ngày của Kế hoạch Giám sát Phát thải được sử dụng trong Báo cáo phát thải. Sử dụng định dạng năm-tháng-ngày

	 
	 

	 
	  

	e4)
	Có nhiều hơn một phiên bản Kế hoạch giám sát phát thải được phê duyệt để sử dụng trong năm báo cáo không?

	
	

	 
	Chọn “có” nếu Báo cáo Phát thải dựa trên nhiều hơn một Kế hoạch giám sát phát thải.

	
	 



	e4.1)
	Giải trình

	 
	Giải trình chi tiết về ý nghĩa của việc sử dụng nhiều Kế hoạch giám sát phát thải trong năm báo cáo

	 
	 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	

	e5)
	Kế hoạch giám sát phát thải trước đó (nếu có)

	 
	Liệt kê phiên bản Kế hoạch giám sát phát thải trước đó với số phiên bản và ngày phê duyệt (nếu có).

	 
	 

	
	

	f)
	Phương pháp giám sát Tiêu thụ nhiên liệu và / hoặc Công cụ ứớc tính và Báo cáo phát thải CERT

	 
	Người khai thác tàu bay có sử dụng Công cụ CERT không và công cụ này có được sử dụng cho mọi chuyến bay quốc tế hay hay không

	 
	 

	
	

	g)
	Phân bổ nhiên liệu theo giờ chuyến bay 

	 
	Cho biết người khai thác có sử dụng Phương pháp giám sát tiêu thụ nhiên liệu “Phân bổ nhiên liệu theo giờ chuyến bay” trong năm báo cáo hay không.

	 
	

	
	 

	
	

	g1)
	Nhiên liệu tiêu thụ cơ bản của máy bay

	 
	Hoàn thành bảng dưới đây với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (AFBR) cho từng loại máy bay như được xác định trong Tài liệu 8643 - Mã định danh loại tàu bay. AFBR được tính theo đơn vị tấn mỗi giờ (làm tròn đến ít nhất ba chữ số thập phân) cho năm báo cáo hiện tại.

	 
	

	 
	Thông tin bổ sung về Tài liệu 8643 - Mã định danh loại tàu bay có thể được tìm thấy tại: http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx 



	 
	Số TT
	Loại tàu bay theo ICAO
	Mức tiêu thụ nhiên liệu (tấn/giờ)

	 
	
	
	

	 
	1
	 
	 

	 
	2
	 
	 

	 
	3
	 
	 

	 
	4
	 
	 

	 
	5
	 
	 

	 
	6
	 
	 

	 
	7
	 
	 

	 
	8
	 
	 

	 
	9
	 
	 

	 
	10
	 
	 

	 
	11
	 
	 

	 
	12
	 
	 

	 
	13
	 
	 

	 
	14
	 
	 

	 
	15
	 
	 

	 
	16
	 
	 

	 
	17
	 
	 

	 
	18
	 
	 

	 
	19
	 
	 

	 
	20
	 
	 

	 
	21
	 
	 

	 
	22
	 
	 

	 
	23
	 
	 

	 
	24
	 
	 

	 
	25
	 
	 

	 
	26
	 
	 

	 
	27
	 
	 

	 
	28
	 
	 

	 
	29
	 
	 

	 
	30
	 
	 

	 
	31
	 
	 

	 
	32
	 
	 

	 
	33
	 
	 

	 
	34
	 
	 

	 
	35
	 
	 

	 
	36
	 
	 

	 
	37
	 
	 

	 
	38
	 
	 



	3. 
	ĐỘI TÀU BAY VÀ LOẠI NHIÊN LIỆU

	
	

	a)
	Danh sách đăng ký tất cả các máy bay hoạt động trong năm báo cáo

	 
	Liệt kê tất cả các máy bay có khai thác các chuyến bay quốc tế, như được xác định trong Thông tư, trong kỳ báo cáo. Nếu cần thiết, đính kèm một danh sách riêng. Nhập Mã định danh loại tàu bay theo ICAO, như được xác định trong Tài liệu 8643 - Mã định danh loại tàu bay, các ký hiệu đăng ký và quốc gia cho biết máy bay thuộc quyền sở hữu hay cho thuê. Vui lòng đánh dấu “X” (các) loại nhiên liệu được sử dụng cho mỗi loại tàu bay.

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	Thông tin bổ sung về Tài liệu 8643 - Mã định loại danh tàu bay có thể được tìm thấy tại: http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx 

	 
	(*) Theo mục đích của mẫu này, tổng lượng nhiên liệu bao gồm cả nhiên liệu quy đổi tương đương

	 
	Số TT
	Loại máy bay theo ICAO
	Số hiệu đăng ký
	Sở hữu hay Thuê
	Nhiên liệu tiêu thụ (*)

	 
	
	
	
	
	Jet-A
	Jet-A1
	Jet-B
	AvGas

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	4. 
	TỶ TRỌNG NHIÊN LIỆU

	 
	

	a)
	Tỷ trọng nhiên liệu

	 
	Nêu rõ áp dụng tỷ trọng thực tế và/hoặc tiêu chuẩn để xác định lượng nhiên liệu nạp trong năm báo cáo.

	
	 


	 
	 

	a1)
	Tính nhất quán

	 
	Xác nhận rằng việc áp dụng dữ liệu tỷ trọng cho các yêu cầu của Thông tư hoàn toàn giống với các quy trình thực tế được sử dụng với mục tiêu bảo đảm khai thác và an toàn hàng không.

	 
	

	 
	

 

	 
	 

	5.
	BÁO CÁO

	
	

	a)
	Mức tổng hợp của dữ liệu báo cáo

	 
	Chọn báo cáo người khai thác tàu bay theo cặp quốc gia hoặc cặp sân bay như đề xuất của Cục Hàng không. Nếu chọn cặp quốc gia,, chuyển sang “5.1 Báo cáo - Cặp quốc gia”. Nếu chọn cặp sân bay, chuyển sang “5.2 Báo cáo - Cặp sân bay”.

	 
	

	
	 





	5.1.
	BÁO CÁO - THEO CẶP QUỐC GIA

	
	

	 
	Giải thích: Hoàn tất danh sách bên dưới. Tất cả các cặp quốc gia có khai thác trong năm báo cáo phải được báo cáo.
Lưu ý 1: Báo cáo cả hai chiều bay giữa các cặp quốc gia, nếu có (A-B và B-A).
Lưu ý 2: Nếu sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau trên cùng một cặp quốc gia với các hệ số chuyển đổi nhiên liệu khác nhau, cần tạo thêm một cặp quốc gia giống hệt và báo cáo riêng phần nhiên liệu này. Lưu ý rằng lượng phát thải từ nhiên liệu thay thế đủ điều kiện được tính toán theo (các) hệ số phát thải từ các nhiên liệu hàng không tương ứng.
Lưu ý 3: Ngoài ra, hoàn tất mẫu báo cáo nhiên liệu thay thế đủ điều kiện, nếu nhiên liệu hiên liệu thay thế đủ điều kiện được sử dụng trong kỳ báo cáo.

	 
	

	 
	

	 
	

	
	

	a)
	Tổng số chuyến bay quốc tế và lượng phát thải được báo cáo

	 
	 

	
	Tổng lượng phát thải CO2  từ các chuyến bay quốc tế (tính bằng tấn): 
	 

	
	Tổng số chuyến bay quốc tế trong kỳ báo cáo:
	 

	
	Tổng yêu cầu mức giảm phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế đủ điều kiện (tấn):
	 

	
	

	b)
	Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ(*) (tấn):

	 
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương

	
	Jet-A
	 

	
	Jet-A1
	 

	
	Jet-B
	 

	
	AvGas
	 

	 
	 

	b1)
	Khai báo nhiên liệu thay thế đủ điều kiện

	 
	Nếu yêu cầu mức giảm phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế đủ điều kiện, điền vào bảng dưới đây. Thông tin bổ sung về yêu cầu là cần thiết và có thể được báo cáo bằng cách sử dụng mẫu thông tin bổ sung cho nhiên liệu thay thế đủ điều kiện.

	 
	

	 
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương



	 
	Loại nhiên liệu
	Tổng khối lượng nhiên liệu sạch đủ điều kiện (tấn)
	Các giá trị của Chu kỳ phát thải được phê duyệt
	Mức giảm phát thải yêu cầu

	 
	Loại (VD
Jet-A) (*) 
	Nguyên liệu
	Quá trình chuyển đổi
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng mức giảm phát thải yêu cầu khi sử dụng (các) nhiên liệu thay thế đủ điều kiện
	 



	c)
	Bảng chi tiết các cặp quốc gia

	
	Liệt kê tất cả các cặp quốc gia khai thác chuyến bay quốc tế, nhập số lượng chuyến bay và lượng phát thải CO2 

	
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương.



	 
	Quốc gia khởi hành
	Quốc gia đến
	Lượng phát thải CO2 có được ước tính theo CERT
	Tổng số chuyến bay
	Loại nhiên liệu(*)
	Tổng khối lượng nhiên liệu (tấn)
	Các hệ số phát thải
	Tổng mức phát thải CO2 (tấn)
	Ghi chú

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 5.2.
	 BÁO CÁO - CÁC CẶP SÂN BAY

	
	

	 
	Giải thích: Hoàn tất danh sách bên dưới. Tất cả các cặp sân bay có khai thác trong năm báo cáo phải được báo cáo.
Lưu ý 1: Báo cáo cả hai chiều bay giữa các cặp sân bay nếu có (A-B và B-A).
Lưu ý 2: Nếu sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau trên cùng một cặp sân bayvới các hệ số chuyển đổi nhiên liệu khác nhau, cần tạo thêm một cặp sân bay giống hệt và báo cáo riêng phần nhiên liệu này. Lưu ý rằng lượng phát thải từ nhiên liệu thay thế đủ điều kiện được tính toán theo (các) hệ số phát thải từ các nhiên liệu hàng không tương ứng.
Lưu ý 3: Ngoài ra, hoàn tất mẫu báo cáo nhiên liệu thay thế đủ điều kiện, nếu nhiên liệu hiên liệu thay thế đủ điều kiện được sử dụng trong kỳ báo cáo.

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	a)
	Tổng số chuyến bay quốc tế và lượng phát thải được báo cáo

	 
	

	
	Tổng lượng phát thải CO2  từ các chuyến bay quốc tế (tính bằng tấn): 
	 

	
	Tổng số chuyến bay quốc tế trong kỳ báo cáo:
	 

	
	Tổng yêu cầu mức giảm phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế đủ điều kiện (tấn):
	 

	 
	 

	b)
	Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ(*) (tấn):

	 
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương
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	Jet-A
	 

	
	Jet-A1
	 

	
	Jet-B
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b1)
	Khai báo nhiên liệu thay thế đủ điều kiện

	 
	Nếu yêu cầu mức giảm phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế đủ điều kiện, điền vào bảng dưới đây. Thông tin bổ sung về yêu cầu là cần thiết và có thể được báo cáo bằng cách sử dụng mẫu thông tin bổ sung cho nhiên liệu thay thế đủ điều kiện

	 
	

	 
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương



	 
	Loại nhiên liệu
	Tổng khối lượng nhiên liệu sạch đủ điều kiện (tấn)
	Các giá trị của Chu kỳ phát thải được phê duyệt
	Mức giảm phát thải yêu cầu

	 
	Loại (VD
Jet-A) (*) 
	Nguyên liệu
	Quá trình chuyển đổi
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng mức giảm phát thải yêu cầu khi sử dụng (các) nhiên liệu thay thế đủ điều kiện
	 



	c)
	Bảng chi tiết các cặp sân bay

	
	Liệt kê tất cả các cặp quốc gia khai thác chuyến bay quốc tế, nhập số lượng chuyến bay và lượng phát thải CO2 

	
	(*) Theo mẫu này, tổng lượng nhiên liệu phải bao gồm tổng các nhiên liệu tương đương

	 
	Khởi hành
	Đến
	Lượng phát thải CO2 có được ước tính theo CERT?
	Tổng số chuyến bay
	Loại nhiên liệu (*)
	Tổng khối lượng nhiên liệu (tấn)
	Các hệ số phát thải
	Tổng mức phát thải CO2 (tấn)
	Ghi chú

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Mã ICAO sân bay
	Quốc gia
	Mã ICAO sân bay
	Quốc gia
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
6. 
	KHOẢNG TRỐNG DỮ LIỆU

	
	

	 
	Giải thích: "Khoảng trống dữ liệu" xảy ra khi người khai thác tàu bay bị thiếu dữ liệu liên quan đến việc xác định nhiên liệu tiêu thụ của một hay nhiều chuyến bay quốc tế.

	 
	

	
	

	a)
	Có xuất hiện khoảng trống dữ liệu trong năm báo cáo không?

	
	 

	
	

	b)
	Khoảng trống dữ liệu có vượt ngưỡng 5 phần trăm không?

	 
	Người khai thác tàu bay sử dụng Phương pháp Giám sát Nhiên liệu tiêu thụ sẽ bù các khoảng trống dữ liệu thông qua công cụ CERT, miễn là các khoảng trống dữ liệu trong kỳ tuân thủ không vượt quá các ngưỡng đã mô tả ở trên. Lượng phát thải ước tính sau đó sẽ xuất hiện trong bảng tính 5.1 Báo cáo - Cặp quốc gia dưới dạng các cặp quốc gia riêng biệt (nếu báo cáo được thực hiện ở cấp độ cặp quốc gia) hoặc trong bảng tính 5.2 Báo cáo - Cặp sân bay dưới dạng các cặp sân bay riêng biệt (nếu báo cáo được thực hiện ở cấp độ cặp sân bay).

	 
	

	 
	

	
	 

	
	

	b1)
	Phần trăm khoảng trống dữ liệu

	 
	Nhập phần trăm khoảng trống dữ liệu

	 
	 



	b2)
	Danh sách các khoảng trống dữ liệu nếu vượt quá ngưỡng 5 phần trăm 
trong năm báo cáo

	 
	Hoàn tất danh sách bên dưới nếu vượt quá ngưỡng

	 
	Số TT
	Tham chiếu
(Mô tả khoảng trống dữ liệu thông qua tham chiếu máy bay, sân bay, số hiệu chuyến bay, v.v.. có khoảng trống dữ liệu xuất hiện và/hoặc ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian xuất hiện khoảng trống dữ liệu).
	Nguyên nhân
(Mô tả nguyên nhân dẫn đến khoảng trống dữ liệu).
	Loại
(Mô tả loại khoảng trống dữ liệu, chẳng hạn như “đo mật độ không khả dụng”, “nạp nhiên liệu không khả dụng”, v.v..)
	Phương pháp thay thế
(Mô tả phương pháp xác định dữ liệu thay thế, chẳng hạn như tham chiếu quy trình trong Kế hoạch Giám sát Phát thảị, “bằng công cụ ...”, v.v..)
	Lượng phát thải CO2 emissions 
(tấn)
(Cung cấp lượng phát thải CO2 bị ảnh hưởng bởi khoảng trống dữ liệu).
	Ghi chú
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